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1 Phạm Thị Khánh Hồng x x x x x x 6

2 Trần Quốc Toản x x x x x x 6

3 Nguyễn Ngọc Dũng x x x x x x 6

4 H' Mion Niê x x x x x 5

5 Đặng Thị Thanh Hằng x x x x x x 6

6 Nguyễn Đình Sang x x x x x 5

7 Đoàn Minh Thành x x x x x x 6

8 Dương Thị Hoa x x x x x x 6

9 Dương Thị Thu Thủy x x x x x 5

10 Lê Thị Thanh x x x x x x 6

11 Nguyễn Văn Hùng x x x x x 5

12 Ngô Thị Thanh Bình x x x x x x 6

13 Trương Thị Anh Trâm x x x x x x 6

14 Nguyễn Xuân Hòa x x x x x x 6

15 Lê Hải Châu x x x x x x 6

16 Nguyễn Thanh Tân x x x x x x 6

17 Hồ Thị Hồng Phú x x x x x x 6

18 Trịnh Thị Bến x x x x x x 6

19 Đào Thị Phượng x x x x x 5

20 Trương Văn Hiệp x x x x x x 6

21 Võ Đình Tuân x x x x x 5

22 Lê Thị Hương x x x x x 5
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23 Dương Thị Bích Hiền x x x x x x 6

24 Nguyễn Thị Ngoc Liên x x x x x x 6

25 Nguyễn Thị Thu Hương x x x x x x 6

26 Lê Thị Nga x x x x x 5

27 Quách Xuân Thủy x x x x x 5

28 Lê Xuân Cần x x x x x 5

29 Dương Thị Giang x x x x x 5

30 Nguyễn Thị Hoàn x x x x x x 6

31 Nguyễn Thị Thương x x x x x x 6

32 Bùi Thị Hảo x x x x x x 6

33 Thái Thị Ngọc Lan x x x x x x 6

34 Trần Thị Thanh Loan x x x x x x 6

35 Lê Thị Kim Phương x x x x x x 6

36 Vũ Thị Tuyết x x x x x 5

37 Nguyễn Thị Kim Thu x x x x x x 6

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
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